
KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH CÁC MÔN HỌC  

LIÊN QUAN ĐẾN ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH SAU SÁP NHẬP 

KHỐI 4 - NĂM HỌC 2025-2026 

1. Môn Tiếng Việt 

Tuần Tên bài Hoạt động- nội dung Điều chỉnh Ghi chú 

2 

LTVC: Danh 

từ chung, danh 

từ riêng 

Bài 3: Quê của Nông Văn Dền 

ở thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, 

huyện Hà Quảng, tỉnh Cao 

Bằng 

Quê của Nông Văn 

Dền nay ở thôn Nà 

Mạ, xã Trường Hà, 

tỉnh Cao Bằng 

 

24 
Đọc: Sáng 

tháng Năm 

Chú thích: Việt Bắc là căn cứ 

địa cách mạng Việt Nam gồm 

6 tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, 

Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên 

Quang, Thái Nguyên 

Tỉnh Hà Giang, 

Tuyên Quang nay 

là tỉnh Tuyên 

Quang. Tỉnh Bắc 

Kạn, tỉnh Thái 

Nguyên nay là tỉnh 

Thái Nguyên 

 

 

Đọc: Chàng 

trai làng Phù 

Ủng 

Chú thích: Phạm Ngũ Lão: 

người làng Đường Hào, nay 

thuộc huyện Ân Thi, Hưng 

Yên 

Chú thích: Phạm 

Ngũ Lão: người 

làng Đường Hào, 

nay thuộc xã Ân 

Thi, Hưng Yên 

 

29 
Đọc: Đi hội 

chùa Hương 

Chú thích: chùa hương: thuộc 

xã Hương Sơn, huyện Mỹ 

Đức, thành phố Hà Nội 

Chú thích: chùa 

hương: thuộc xã 

Hương Sơn, thành 

phố Hà Nội 

 

35 Tiết 3: Ôn tập 

Tô Hoài quê ở làng Nghãi Đô, 

phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông, 

nay là phường Nghĩa Đô, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 

Tô Hoài quê ở làng 

Nghãi Đô, phủ 

Hoài Đức, tỉnh Hà 

Đông, nay là 

phường Nghĩa Đô, 

thành phố Hà Nội. 

 

2. Môn Toán 

Tuần Tên bài Hoạt động- nội dung Điều chỉnh Ghi chú 

6 

Bài 13: Làm tròn 

số đến hàng trăm 

nghìn  

Bài tập 1 phần Luyện tập  

- Số dân các tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu, Hải Dương. 

- Bà Rịa – Vũng 

Tàu nay là TP Hồ 

Chí Minh 

- Hải Dương nay 

là TP Hải Phòng 
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3. Môn Lịch sử và Địa lý 

Tuần Bài Hoạt động- nội dung Điều chỉnh Ghi chú 

 Bài 1. Làm quen 

với phương tiện 

học tập môn 

LSLĐ  

- HĐ: Khám phá – Giới 

thiệu bản đồ hành 

chính Việt Nam 

+ Bản đồ hành 

chính mới 34 tỉnh 

thành 

 

 Bài 2. Địa phương 

em 

- Tất cả các HĐ trong 

bài 

+ Theo điều chỉnh 

Giáo dục địa 

phương 

 

 Bài 3. Thiên nhiên 

vùng Trung  du và 

miền núi Bắc Bộ 

- Cột cờ Lũng Cú, tỉnh 

Hà Giang 

- Cột cờ Lũng Cú, 

tỉnh Tuyên Quang 

 

 Bài 5. Dân cư và 

HĐSX vùng 

Trung  du và miền 

núi Bắc Bộ 

  

- Lược đồ một số tỉnh 

vùng Trung du và miền 

núi BB 

- Ruộng bậc thanh 

Hoàng Su Phì, tỉnh Hà 

Giang 

- Nhà máy thuỷ điện 

Thác Bà, tỉnh Yên Bái 

 

-  Lược đồ các tỉnh 

mới 

 

- Ruộng bậc thanh 

Hoàng Su Phì, tỉnh 

Yên Bái 

- Nhà máy thuỷ điện 

Thác Bà, tỉnh Lào 

Cai 

 

 Bài 6: Một số nét 

văn hoá ở vùng 

Trung  du và miền 

núi Bắc Bộ 

- Lễ hội Gầu Tào của 

dân tộc Mông ở Mai 

Châu, Hoà Bình 

- Lễ hội Xương Giang, 

tỉnh Bắc Giang 

 

- Múa khèn trong lễ hội 

Gầu Tào ở Đồng Văn, 

tỉnh Hà Giang 

 

 

- Lễ hội Gầu Tào 

của dân tộc Mông ở 

Mai Châu, Phú Thọ 

- Lễ hội Xương 

Giang, tỉnh Bắc 

Ninh 

- Múa khèn trong lễ 

hội Gầu Tào ở Đồng 

Văn, tỉnh Tuyên 

Quang 

 

 Bài 8: Thiên nhiên 

vùng Đồng bằng 

Bắc Bộ 

- Sông Đáy chảy qua 

tỉnh Hà Nam 

- Rừng ngập mặn ở 

Nam Định 

 

- Sông Đáy chảy 

qua tỉnh Ninh Bình 

- Rừng ngập mặn ở 

Ninh Bình 

 

 Bài 9: Dân cư và 

HĐSX ở vùng 

Đồng bằng Bắc 

Bộ 

- HÌnh 2: Lược đò các 

tỉnh vùng ĐBBB cũ 

 

- Làng Đồng Xâm, tỉnh 

Thái Bình chuyên 

chạm bạc 

- HÌnh 2: Lược đò 

các tỉnh vùng 

ĐBBB mới 

- Làng Đồng Xâm, 

tỉnh Hưng Yên 

chuyên chạm bạc 
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 Bài 11: Sông 

Hồng và văn minh 

sông Hồng 

- Sông Hồng đổ ra cửa 

biển Ba Lạt, ranh giới 

giữa tỉnh Thái Bình và 

tỉnh Nam Định 

 

- Ảnh cánh đồng lúa 

tỉnh Thái Bình 

- Sông Hồng đổ ra 

cửa biển Ba Lạt, 

ranh giới giữa tỉnh 

Hưng Yên và Ninh 

Bình 

- Ảnh cánh đồng lúa 

tỉnh Hưng Yên 

 

 Bài 15: Thiên 

nhiên vùng Duyên 

hải miền Trung 

   

     

 Bài 24: Thiên 

nhiên vùng Nam 

Bộ 

- Hình 4: Rừng trông 

cao su ( tỉnh Bình 

Phước) 

- Hình 5: Bè nuôi cá 

ven biển (Tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu) 

- Hình 6: Sạt nở đất 

ven sông (tỉnh An 

Giang) 

 

- Hình 7: Kênh bị cạn 

nước vào mùa khô (tỉnh 

Tiền Giang) 

- Rừng trông cao su 

( tỉnh Đồng Nai) 

 

- Hình 5: Bè nuôi cá 

ven biển (TP Hồ 

Chí Minh) 

- Hình 6: Sạt nở đất 

ven sông (tỉnh Kiên 

Giang) 

- Hình 7: Kênh bị 

cạn nước vào mùa 

khô (tỉnh Đồng 

Tháp) 

 

 Bài 25: Dân cư và 

hoạt động sản xuất 

ở vùng Nam Bộ 

- Hình 2: Thu hoạch 

lúa (tỉnh Sóc Trăng) 

- Hình 3: Sản xuất hàng 

may mặc (tỉnh Bình 

Dương) 

- Hình 2: Thu hoạch 

lúa (tỉnh Cần Thơ) 

- Hình 3: Sản xuất 

hàng may mặc (tỉnh 

TP Hồ Chí Minh) 

 

 Bài 26: Một số nét 

văn hóa và truyền 

thống yêu nước, 

cách mạng của 

đồng bào Nam Bộ 

- Hình 1: Nhà nổi ở 

Châu Đốc (tỉnh An 

Giang) 

- Hình 2: Một ngôi nhà 

cổ được xây dựng từ 

cuối thế kỉ XIX ở Gò 

Công (tỉnh Tiền Giang) 

 

 

- Chợ nổi Cái Bè (Tiền 

Giang), Phụng Hiệp 

(Hậu Giang), Ngã Năm 

(Sóc Trăng) 

- Hình 3: Chợ nổi Ngã 

Năm (Sóc Trăng) 

- Hình 1: Nhà nổi ở 

phường Châu Đốc 

(tỉnh Kiên Giang) 

- Hình 2: Một ngôi 

nhà cổ được xây 

dựng từ cuối thế kỉ 

XIX ở phường Gò 

Công (tỉnh Đồng 

Tháp) 

- Chợ nổi Cái Bè 

(Đồng Tháp), Phụng 

Hiệp (Cần Thơ), 

Ngã Năm (Cần Thơ) 

- Hình 3: Chợ nổi 

Ngã Năm (Cần Thơ) 
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- Trương Định quê ở xã 

Tịnh Khê (TP Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) 

- Năm 1862, Trương 

ĐỊNH khước từ chức 

Lãnh binh tại An Giang 

 

- Phong trào Đồng khởi 

ở tỉnh Bến Tre 

 

- Trương Định quê 

ở xã Tịnh Khê (tỉnh 

Quảng Ngãi) 

- Năm 1862, Trương 

ĐỊNH khước từ 

chức Lãnh binh tại 

Kiên Giang 

- Phong trào Đồng 

khởi ở tỉnh Vĩnh 

Long 

 

 Bài 27: Thành phố 

Hồ Chí Minh 

- Hình 5: Cảng biển 

quốc tế trong Khu công 

nghiệp Hiệp Phước, 

huyện Nhà Bè 

- Hình 5: Cảng biển 

quốc tế trong Khu 

công nghiệp Hiệp 

Phước, xã Hiệp 

Phước, TP HCM 

 

 Bài 28:  Địa đạo  

Củ Chi 

Địa đạo Củ Chi thuộc 

huyện Củ Chi, TP 

HCM. Di tích Địa đạo 

Củ Chi được bảo tồn ở 

Địa đạo Bến Dược 

thuộc xã Phú Mỹ Hưng 

và Địa đạo Bến Đình 

thuộc xã Nhuận Đức. 

Địa đạo Củ Chi 

thuộc TP HCM. Di 

tích Địa đạo Củ Chi 

được bảo tồn ở Địa 

đạo Bến Dược thuộc 

xã An Nhơn Tây và 

Địa đạo Bến Đình 

thuộc xã Nhuận 

Đức. 

 

     

     

     

 

4. Môn Tin học  

T

T 

Tuần Bài HĐ-nội dung/ Điều chỉnh Ghi 

chú 

1 16 Bài 8. Định 

dạng văn bản 

trên trang chiếu 

Một số cảnh đẹp ở Huế: 

Sông Hương 

Đồi Vọng Cảnh 

Núi Ngự Bình 

Cầu Trường Tiền 

Điện Hòn Chén 

Sau sáp nhập tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

trở thành Thành 

phố trực thuộc 

Trung ương và 

được đổi tên 

thành Thành phố 

Huế. 
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5. Giáo dục địa phương 

Bài HĐ-nội dung/ Điều chỉnh Ghi chú 

Chủ đề 1: 

Thiên nhiên và 

con người quê 

hương em 

- Tỉnh hải Dương 

 

- Xã Hoàng Hoa Thám, 

thành phố Chí Linh 

- Thành phố Hải Dương 

- Huyện Nam Sách 

 

 

- Thị xã Kinh Môn 

 

 

 

- Huyện Cẩm Giàng 

 

 

- Huyện Thanh Hà 

 

- Tỉnh Hải Dương (cũ), nay 

là thành phố Hải Phòng 

- Phường Nguyễn Trãi, TP 

Hải Phòng 

- Phường Hải Dương 

- Không còn huyện Nam 

Sách, huyện Nam Sách cũ 

nay thành 14 xã mới 

- Không còn thị xã Kinh 

Môn, nay sáp nhập với một 

số xã và chia thành 5 

phường  

- Không còn huyện Cẩm 

Giàng, nay chia  thành 5 xã 

mới 

- Không còn huyện Thanh 

Hà, nay chia  thành 5 xã 

mới 

 

Chủ đề 2: Lịch 

sử văn hoá tỉnh 

Hải Dương (cũ) 

- Xã Thạch Lỗi (Cẩm 

Giàng) 

- Xã Hồng Phong (Ninh 

Giang) 

- Xã Thanh Hải (Thanh 

Hà) 

- Xã Lê Lợi (Gia Lộc) 

 

- Huyện Kim Thành 

 

 

- Thành phố Hải Dương 

- Huyện Cẩm Giàng 

 

 

- Huyện Thanh Hà 

 

 

- Thành phố Chí Linh 

 

- Xã Cẩm Giang, TP Hải 

Phòng 

- Xã Khúc Thừa Dụ, TP 

Hải Phòng 

- Xã Hà Tây, TP Hải Phòng 

 

- Xã Yết Kiêu, TP Hải 

Phòng 

- Không còn huyện Kim 

Thành, nay chia  thành 4 xã 

mới 

- Phường Hải Dương 

- Không còn huyện Cẩm 

Giàng, nay chia  thành 5 xã 

mới 

- Không còn huyện Thanh 

Hà, nay chia  thành 5 xã 

mới 

- Không còn TP Chí Linh, 

nay chia  thành 6 xã mới 
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Chủ đề 3: Làng 

nghề truyền 

thống quê 

hương em 

- Làng gốm Chu Đậu, 

xã Thái Tân, huyện 

Nam Sách 

- Làng nghề kim hoàn 

Châu Khê, xã Thúc 

Kháng, huyện Bình 

Giang 

- Làng nghề chạm khắc 

gỗ Đông Giao, xã 

Lương Điền, huyện 

Cẩm Giàng 

- Làng nghề thêu ren 

Xuân Nẻo, xã Hưng 

Đạo, huyện Tứ Kỳ 

- Làng nghề bánh đa 

Hội Yên, xã Chi Lăng 

Nam, huyện Thanh 

Miện 

- Làng nghề chạm khắc 

đá Kính Chủ, phường 

Phạm Thái, thị xã Kinh 

Môn 

- - Làng gốm Chu Đậu, xã 

Thái Tân, TP Pải Phòng 

 

- Làng nghề kim hoàn 

Châu Khê, xã Đường An, 

TP Pải Phòng 

 

- Làng nghề chạm khắc gỗ 

Đông Giao, xã Cẩm Giàng, 

TP Hải Phòng 

 

- Làng nghề thêu ren Xuân 

Nẻo, xã Đại Sơn, TP Hải 

Phòng 

- Làng nghề bánh đa Hội 

Yên, xã Nam Thanh Miện, 

TP Hải Phòng 

 

- Làng nghề chạm khắc đá 

Kính Chủ, xã Phạm Sư 

Mạnh, TP Hải Phòng 

 

Chủ đề 4: Lễ 

hội Đền Tranh 

- Đền Tranh, xã Đồng 

Tâm, huyện Ninh Giang 

- Đền Tranh, xã Ninh 

Giang, TP Hải Phòng 

 

Chủ đề 5: Nhà 

thơ, nhà văn, 

nhạc sĩ của Hải 

Dương (cũ) 

- Tỉnh hải Dương 

 

- Nhà văn Thạch Lam 

quê gốc Quảng Nam, 

quê ngoại ở phố huyện 

Cẩm Giàng 

- Nhạc sĩ Phạm Tuyên 

quê ở xã Thúc Kháng, 

huyện Bình Giang. 

 

 

- Tỉnh Hải Dương (cũ), nay 

là thành phố Hải Phòng 

- Nhà văn Thạch Lam quê 

gốc TP Đà Nẵng, quê ngoại 

ở xã Cẩm Giang, TP Hải 

Phòng 

- Nhạc sĩ Phạm Tuyên quê 

ở xã Đường An, TP Hải 

Phòng 

 

 

 

Chủ đề 6    
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Người lập 

 

 

 

               Đỗ Thị Vân Anh 
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